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	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Kiến thức tiếng Việt:
- Biết từ đồng nghĩa, trái nghĩa.
- Biết đại từ, quan hệ từ.
-Biết được hai thành phần chính (chủ ngữ, vị ngữ) 
- Biết đặt câu với từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.
- Bước đầu nêu được và cảm nhận về tác dụng của một số hình ảnh so sánh, nhân hóa trong câu văn câu thơ.
Hoặc: Bước đầu viết được câu có dùng phép so sánh, nhân hóa.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	2
	3

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1
	
	0,5
	
	1
	0,5
	2,5

	Đọc hiểu văn bản:
- Đọc thầm, hiểu ý chính của đoạn văn, đoạn thơ, bài văn, bài thơ (khoảng 160-180 chữ), trả lời được câu hỏi về nội dung bài
 -Bước đầu biết  viết được câu với từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa; cặp quan hệ từ; đại từ
( 1 câu – 0,5 điểm)

	Số câu
	7
	
	1
	
	
	
	
	
	6
	1

	
	Số điểm
	3,5
	
	0,5
	
	
	
	
	
	3,5
	0,5

	Tổng
	Số câu
	8
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	8
	4

	
	Số điểm
	4
	
	1
	1
	
	0,5
	
	1
	4
	3

	Chính tả: 
Nghe-viết được bài chính tả khoảng 90 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Tập làm văn: 
- Viết được bài văn tả cảnh, tả người  có độ dài khoảng 150 chữ (khoảng 15 câu)

	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10



